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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: : Thực tập điện lạnh 3
Mã học phần: RETP 332332
2. Tên Tiếng Anh: Refrigeration Technique Practice 3
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành)
Phân bố thời gian: 5 tuần (30 tiết thực hành + 60 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: GVC.TS. Lê Xuân Hòa
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 1. ThS. Lại Hoài Nam
                                                        2. KS. Đoàn Minh Hùng

                                                        3. ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Môn Máy nén và thiết bị lạnh, Kỹ thuật điện
Mô tả học phần (Course Description)
6. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức thực tế về nguyên lý và cấu tạo của các thiết bị điện, thiết bị điều khiển và bảo vệ của hệ thống lạnh công nghiệp. Đây là học phần chuyên sâu về phần điện điều khiển giúp người học có khả năng thiết kế và thi công, xử lý các sự cố mạch điện để vận hành hệ thống lạnh. Cung cấp cho người học các kỹ năng về kiểm tra và cài đặt các thiết bị điều khiển và bảo vệ lắp đặt trên hệ thống lạnh. 
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra
CTĐT


	G1
	Các kiến thức về cấu tạo của các thiết bị điều khiển, máy điện trong hệ thống lạnh, thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh
	ELO 3

	G2
	Kỹ luật lao động, an toàn trong quá trình làm việc, khả năng tìm hiểu các thiết bị điện điều khiển một cách độc lập và ứng dụng trong điều khiển hệ thống. Kỹ năng lắp đặt và thi công mạch điện điều khiển, động lực cho hệ thống. 
	ELO 4, ELO 6, ELO 8

	G3
	Kỹ năng làm việc theo nhóm. 
	ELO 9


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra

	G1
	G1.1
	Thiết kế, lắp đặt các mạch điển điều khiển các hệ thống lạnh. 
	ELO 3

	G2
	G2.1
	Nắm vững kiến thức an toàn điện, có tác phong và thái độ làm việc đúng kỹ luật. 
	ELO 4

	
	G2.2
	Có khả năng đọc bản vẽ thiết kế, dự trù vật tư và lắp đặt hoàn chỉnh mạch điện điều khiển hệ thống lạnh. 
	ELO 6

	
	G2.3
	Thi công, lắp đặt thành thạo các mạch điện điều khiển hệ thống lạnh theo yêu cầu và theo bản vẽ thiết kế. 
	ELO 8

	G3
	G3.1
	Khả năng làm việc theo nhóm hiệu quả trong quá trình thiết kế và lắp đặt mạch điện điều khiển hệ thống lạnh. 
	ELO 9


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
· 
Sách, giáo trình chính: Lê Xuân Hòa, Hoàng An Quốc, Đặng Thành Trung, Lê Minh Nhựt - Giáo trình môn học thực tập điện lạnh 3.  

- Sách (TLTK) tham khảo:
1.  Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục, 1995, 372 tr.

2.  Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, Hồ Chí Minh, 1983, 614 tr.

3.  Ibrahim Dincer, Refrigeration systems and applications, John Wiley & Sons, 2003

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ (%)

	Kỹ năng đấu nối mạch điện
	
	50

	BT#1
	Đấu nối mạch điện điều khiển động cơ ON-OFF
	Tuần 1
	Đánh giá sản phẩm
	3,4,6,8,9
	5

	BT#2
	Đấu mạch điện đảo chiều quay động cơ
	Tuần 1
	Đánh giá mức độ hoàn thành. 
	3,4,6,8,9
	5

	BT#3
	Đấu mạch điện khởi động sao-tam giác
	Tuần 2
	Đánh giá mức độ hoàn thành. 
	3,4,6,8,9
	10

	BT#4
	Đấu mạch điện điều khiển máy nén, động cơ thiết bị bay hơi, động cơ thiết bị ngưng tụ. 
	Tuần 3
	Đánh giá mức độ hoàn thành. 
	3,4,6,8,9
	10

	BT#5
	Đấu mạch điện điều bảo vệ hệ thống lạnh tránh sự cố áp suất thấp, áp suất cao, áp suất dầu
	Tuần 4
	Đánh giá mức độ hoàn thành. 
	3,4,6,8,9
	10

	BT#6
	Đấu mạch điện điều khiển FCU, kết nối các thiết bị trên hệ thống lạnh với tủ điện của hệ thống. 
	Tuần 5
	Đánh giá mức độ hoàn thành. 
	3,4,6,8,9
	10

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Chẩn đoán sự cố, xác định các thiết bị trên 4 mạch điện điều khiển hệ thống cấp đông, trữ đông, chiller và sản xuất đá cây đã yêu cầu sinh viên thiết kế. 

	
	Bản vẽ thiết kế, trả lời câu hỏi. 
	3,4,6,8,9
	


11. Nội dung chi tiết học phần: 
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	 Bài 1: Mạch điều khiển động cơ ON-OFF
 (0/10/20)
Bài 2: Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ (0/20/40)
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30)

+ Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển và mạch điện động lực điều khiển động cơ ON-OFF

+ Cấu tạo, chức năng và nguyên lý làm việc của Contactor, nút nhấn Start, Stop, cầu chì, Rơ le nhiệt bảo vệ quá tải, CB sử dung trong sơ đồ. 

+ Thực hành đấu mạch điện điều khiển động cơ ON-OFF

+ Thực hành đấu mạch điện đảo chiều quay động cơ

+ Kiểm tra

PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Làm mẫu

+ Hoạt động nhóm
	3,4,6,8,9

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)
+ Cataloge contactor, rơ le nhiệt, CB. 

+ Thiết kế một mạch điều khiển theo yêu cầu giáo viên

+ Phương pháp xác định đầu dây động cơ. 


	3,4,6,8,9

	2 
	Bài 3: Mạch khởi động sao- tam giác (0/30/60)
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (30)

+ Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển và mạch điện động lực của mạch khởi động sao-tam giác.

+ Cấu tạo, chức năng và nguyên lý làm việc của Contac xoay, bảo vệ mất pha, timer sử dụng trong sơ đồ.

+ Thực hành đấu mạch điện 

+ Kiểm tra

PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu

+ Hoạt động nhóm
	3,4,6,8,9

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)

+ Thiết kế mạch điều khiển sao-tam giác sử dụng nút nhấn Start-stop.

+ Cataloge contactor, rơ le nhiệt, CB, bao vệ mất pha, timer. 
	3,4,6,8,9

	5 
	Bài 4: Mạch điều khiển máy nén, động cơ thiết bị bay hơi, động cơ thiết bị ngưng tụ (0/30/60)
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30)
+ Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển và mạch điện động lực của mạch điều khiển máy nén, động cơ thiết bị bay hơi, động cơ thiết bị ngưng tụ. 

+ Cấu tạo, chức năng và nguyên lý làm việc của Rơ le nhiệt độ sử dụng trong mạch. 

+ Phương pháp lựa chọn thiết bị điện và dây dẫn tương ứng với  công suất của động cơ.

+ Thực hành đấu mạch điện 

+ Kiểm tra

PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu

+ Hoạt động nhóm
	3,4,6,8,9

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)

+ Cataloge contactor, rơ le nhiệt, CB, bao vệ mất pha, timer, Rơ le nhiệt độ. 

+ Thiết kế một mạch điện khác theo yêu cầu của giáo viên

+ Chọn dây dẫn và thiết bị của các hãng sản xuất khác nhau theo công suất của động cơ. 


	3,4,6,8,9

	8 
	Bài 5: Mạch bảo vệ hệ thống lạnh khỏi các sự cố áp suất thấp, áp suất cao, áp suất dầu.  (0/30/60)
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30)
+ Sơ đồ nguyên lý mạch điện bảo vệ hệ thống lạnh khỏi các sự cố áp suất thấp, áp suất cao, áp suất dầu .

+ Cấu tạo, chức năng và nguyên lý làm việc của Rơ le áp suất thấp, Rơ le áp suất cao, Rơ le hiệu áp suất dầu. 

+ Thực hành đấu mạch điện 

+ kiểm tra. 

PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu

+ Hoạt động nhóm
	3,4,6,8,9

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)

+ Cataloge contactor, rơ le nhiệt, CB, bao vệ mất pha, timer, Rơ le nhiệt độ, rơ le áp suất thấp, Rơ le áp suất cao, Rơ le hiệu áp suất dầu, con tac dòng chảy.  

+ Thiết kế một mạch điện khác theo yêu cầu của giáo viên


	3,4,6,8,9

	11 
	Bài 6: Mạch điện điều khiển FCU sử dụng rơ le nhiệt độ phòng .  (0/5/10)

Bài 7: Đấu nối các thiết bị trên hệ thống với tủ điện trên hệ thống lạnh.  (0/10/20)
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15)
+ Đấu nối mạch điện điều khiển FCU theo sơ đồ mạch điện trên cataloge của rơ le nhiệt độ phòng. 

+ Đấu nối Máy nén, động cơ thiết bị ngưng tụ, động cơ thiết bị bay hơi. 

+ Đấu nối rơ le áp suất thấp. 

+ Đấu nối rơ le áp suất cao.

+ Đấu nối rơ le hiệu áp suất dầu. 

+ Đấu nối con tac dòng chảy.  
+ Kiểm tra 
PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu
+ Hoạt động nhóm
	3,4,6,8,9

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)

+ Thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống Chiller. 

+ Thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống trữ đông. 

+ Thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống sản xuất đá cây. 

+ Thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống cấp đông. 

	3,4,6,8,9


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn


	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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